
Đơn vị tính: m2

1 53 8 BHK Đất trồng cây hàng năm 3,357.5      

2 53 238 CLN Đất trồng cao su 1,001.0      

3 53 248 CLN Đất trồng cao su 1,107.5      

4 53 249 CLN Đất trồng cao su 2,440.8      

5 53 274 CLN Đất trồng cao su 241.7         

6 53 275 CLN Đất trồng cao su 908.7         

7 53 276 BHK Đất trồng cây hàng năm 139.5         

8 53 278 CLN Đất trồng cao su 534.5         

9 53 279 CLN Đất trồng cao su 3,285.8      

10 54 105 CLN Đất trồng cà phê 414.9         

11 54 106 CLN Đất trồng cà phê 485.9         

12 54 107 CLN Đất trồng cà phê 237.5         

13 54 108 SXN Đất đường lô sản xuất 14.7           

14 54 109 CLN Đất trồng cà phê 76.9           

15 55 216 CLN Đất trồng cao su 5,847.0      

16 55 245 CLN Đất trồng cao su 219.3         

17 55 246 CLN Đất trồng cao su 566.4         

18 55 247 CLN Đất trồng cao su 398.7         

19 55 248 CLN Đất trồng cao su 793.1         

20 55 273 CLN Đất trồng cao su 2,832.5      

21 55 274 CLN Đất trồng cao su 1,736.9      

22 55 275 CLN Đất trồng cao su 2,000.6      

23 55 276 BHK Đất trồng cây hàng năm 208.8         

24 55 277 CLN Đất trồng cao su 1,366.0      

25 56 122 BHK Đất trồng cây hàng năm 2,223.0      

26 56 248 CLN Đất trồng cà phê 1,436.4      

27 56 256 BHK Đất trồng cây hàng năm 2,065.5      

28 56 269 BHK Đất trồng cây hàng năm 1,161.1      

29 56 284 CLN Đất trồng cà phê 372.6         

30 56 287 BHK Đất trồng cây hàng năm 470.0         

31 56 288 BHK Đất trồng cây hàng năm 1,419.2      

32 57 21 BHK Đất trồng cây hàng năm 800.2         

33 57 22 BHK Đất trồng cây hàng năm 215.4         

34 57 23 BHK Đất trồng cây hàng năm 876.8         

35 57 24 CLN Đất trồng cao su 7,768.4      

36 57 25 CLN Đất trồng cao su 523.1         

49,547.9    
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